
Tuần 10 (Từ ngày 7/11 đến ngày 11/11) Lớp: 2A5

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
7/11

Sáng

1 HĐTN Chào cờ Tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11 “Biết ơn thầy giáo cô giáo”.

2 46 Toán LT chung BN,
BGĐT

3 37 TV ( Đọc) Gọi bạn BGĐT,
Thẻ câu

4 38 TV ( Đọc) Gọi bạn BGĐT

Chiều

5
GDTC Ôn động tác chân, động tác lườn, động tác

bụng ( 2)
6 HDH BN
7 Tiếng anh T
8 10 GD STEM Đôi tay sạch sẽ ( T1) BGĐT

Ba
8/11

Sáng

1 10 TV( tập viết) Chữ hoa H Chữ mẫu,
BGĐT

2 Mĩ thuật Cặp sách xinh xắn

3 47 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 1
chữ số

BGĐT,
BN

4 10 TV(nóinghe) Kể chuyện Gọi bạn BGĐT

Chiều
5 19 TNXH Giữ vệ sinh trường học BGĐT
6 HDH BN
7 Tiếng anh Unit 2: Shapes

Tư
9/11

Sáng

1 48 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 1
chữ số

BGĐT,
BN

2 GDTC Ôn động tác chân, động tác lườn, động tác bụng
(T 3)

3 39 TV ( Đọc) Tớ nhớ cậu BGĐT,
thẻ câu

4 40 TV ( Đọc) Tớ nhớ cậu BGĐT

Chiều
5 10 Đạo đức Quý trọng thời gian ( T1) BGĐT
6 26 HĐTN Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn BGĐT
7 HDH BN

Năm
10/11

Sáng

1 10 TV(nghe viết) -Nghe- viết: Tớ nhớ cậu BGĐT,
BN

2 Âm nhạc
Ôn Học sinh lớp 2 chăm ngoan- Đọc nhạc: Bài
số 2

3 49 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 1
chữ số

BGĐT
BN

4 10 Thư viện Đọc sách thư viện

Chiều
5 10 TV(LT1) Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè; Dấu chấm,

dấu chấm hỏi, dấu chấm than
BGĐT,
BN

6 20 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học BGĐT
7 HDH BN



Sáu
11/11

Sáng

1
10 TV(LT2) Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham

gia cùng bạn
BGĐT

2 50 Toán Phép cộng ( có nhớ) số có 2 chữ số với số có 1
chữ số

BGĐT,
BN

3 10 TV(đọcMR) Đọc MR BGĐT
4 Tiếng anh Unit 2: Shapes

Chiều
5 GDNSTLVM Bài 2 BGĐT
6 HDH BN
7 27 HĐTN Sinh hoạt lớp

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 15
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21

Ngày 31 tháng 10 năm 2022
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


